	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HỌACH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NÔNG THÔN MỚI 2013
	

	(Kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh)



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	              ĐVT: Triệu đồng
	

	STT
	Danh mụcdự án 
	Quyết định phê duyệt 
	Tổng mức đầu tư 
	KH giao tại QĐ số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012
	Trong đó 
	Kế họach điều chỉnh 
	Trong đó 
	Chủ đầu tư 
	

	
	
	
	
	
	Đầu tư phát triển 
	Sự nghiệp 
	
	Đầu tư phát triển 
	Sự nghiệp 
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	6
	

	I
	Huyện Bù Đốp
	              -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xã Tân Thành(xã điểm)
	 
	  17.144 
	       1.605 
	      1.300 
	         305 
	      1.605 
	      1.300 
	         305 
	 
	

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	    2.420 
	          600 
	         600 
	           -   
	         600 
	         600 
	           -   
	 
	

	1.1
	Nhà làm việc Đoàn thể và hội trường xã 
	 QĐ số 07/QĐ-UBND
 ngày 28/3/2012  
	    2.420 
	          600 
	         600 
	 
	         600 
	         600 
	 
	UBND Xã Tân Thành
	

	 
	Công trình khởi công mới 
	 
	  14.724 
	       1.005 
	         700 
	         305 
	      1.005 
	         700 
	         305 
	 
	

	1.2
	XD trường THCC xã Tân Thành 
	 QĐ số 1818a/QĐ-UBND
 ngày 26/10/2012  
	    7.362 
	          700 
	         700 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND Xã Tân Thành
	

	1.3
	XD trường THCS xã Tân Thành 
	 QĐ số 1818a/QĐ-UBND
 ngày 26/10/2012  
	    7.362 
	 
	 
	 
	         700 
	         700 
	 
	UBND Xã Tân Thành
	

	1.4
	Hỗ trợ phát triển sản xuất 
	 
	 
	          305 
	 
	         305 
	         305 
	 
	         305 
	UBND Xã Tân Thành
	

	2
	Xã Thiện Hưng(xã điểm)
	 
	  12.743 
	       1.605 
	      1.300 
	         305 
	      1.605 
	      1.300 
	         305 
	 
	

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	    2.459 
	          900 
	         900 
	           -   
	         900 
	         900 
	           -   
	 
	

	2.1
	Nhà làm việc đoàn thể và hội trường xã 
	 QĐ số 02/QĐ-UBND
 ngày 27/3/2012  
	    2.459 
	          900 
	         900 
	 
	         900 
	         900 
	 
	UBND Xã Thiện Hưng
	

	 
	Công trình khởi công mới 
	 
	  10.284 
	          705 
	         400 
	         305 
	         705 
	         400 
	         305 
	 
	

	2.2
	XD trường THCS xã Thiện Hưng 
	 QĐ số 1804a/QĐ-UBND
 ngày 24/10/2012  
	    5.142 
	          400 
	         400 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND Xã Thiện Hưng
	

	2.3
	XD trường THCS Bù Đốp  
	 QĐ số 1804a/QĐ-UBND
 ngày 24/10/2012  
	    5.142 
	 
	 
	 
	         400 
	         400 
	 
	UBND Xã Thiện Hưng
	


	2.4
	Hỗ trợ phát triển sản xuất 
	 
	 
	          305 
	 
	         305 
	         305 
	 
	         305 
	UBND Xã Thiện Hưng
	

	II
	Huyện Hớn Quản
	              -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xã An Khương(xã điểm)
	 
	    6.756 
	       1.614 
	      1.309 
	         305 
	      1.614 
	      1.309 
	         305 
	 
	

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	    2.318 
	          600 
	         600 
	           -   
	         600 
	         600 
	           -   
	 
	

	1.1
	Đường nhựa từ ấp 2 đến ấp 3 xã An Khương 
	 QĐ số 105/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 
	    2.318 
	          600 
	         600 
	 
	         600 
	         600 
	 
	UBND Xã An Khương
	

	 
	Công trình khởi công mới 
	 
	    4.438 
	       1.014 
	         709 
	         305 
	      1.014 
	         709 
	         305 
	 
	

	1.2
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ấp 2 đi đường ĐT 757
	 QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 
	    2.300 
	          709 
	         709 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND Xã An Khương
	

	1.3
	Nâng cấp láng nhựa đường GTNT từ ấp 2 đi đường ĐT 757
	 QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 
	    2.138 
	 
	 
	 
	         709 
	         709 
	 
	UBND Xã An Khương
	

	1.4
	Hỗ trợ phát triển sản xuất 
	 
	 
	          305 
	 
	         305 
	         305 
	 
	         305 
	UBND Xã An Khương
	

	III
	Huyện Lộc Ninh
	              -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xã Lộc Hiệp(xã điểm)
	 
	    6.659 
	       1.555 
	      1.250 
	         305 
	      1.555 
	      1.250 
	         305 
	 
	

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	    2.979 
	          600 
	         600 
	           -   
	         600 
	         600 
	           -   
	 
	

	1.1
	 Đường GT láng nhựa ấp Hiệp Hòan xã Lộc Hiệp  
	 QĐ số 19/QĐ-UBND
 ngày 24/2/2012 
	    2.979 
	          600 
	         600 
	 
	         600 
	         600 
	 
	UBND Xã Lộc Hiệp
	

	 
	 Công trình khởi công mới  
	 
	    3.680 
	          955 
	         650 
	         305 
	         955 
	         650 
	         305 
	 
	

	1.2
	 Đường bê tông  từ nhà bà Phùng đến nhà ông Trực ấp Hiệp Tân A 
	 QĐ số 281/QĐ-UBND
 ngày 16/10/2012 
	       900 
	          550 
	         550 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND Xã Lộc Hiệp
	

	1.3
	 Đường bê tông  từ nhà ông Tòan đến nhà ông Ba Quang ấp Hiệp Thành  
	 QĐ số 282/QĐ-UBND
 ngày 16/10/2012 
	    1.500 
	          100 
	         100 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND Xã Lộc Hiệp
	

	1.4
	 Đường bê tông ấp Hiệp Tâm A xã Lộc Hiệp  
	 QĐ số 282/QĐ-UBND
 ngày 16/10/2012 
	    1.280 
	 
	 
	 
	         650 
	         650 
	 
	UBND Xã Lộc Hiệp
	

	1.5
	Hỗ trợ phát triển sản xuất 
	 
	 
	          305 
	 
	         305 
	         305 
	 
	         305 
	UBND Xã Lộc Hiệp
	

	IV
	Thị xã Đồng Xoài 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xã Tiến Hưng (xã điểm)
	 
	    2.228 
	       1.300 
	      1.300 
	           -   
	      1.300 
	      1.300 
	           -   
	            -   
	

	 
	Công trình khởi công mới 
	 
	    2.228 
	       1.300 
	      1.300 
	           -   
	      1.300 
	      1.300 
	           -   
	            -   
	

	1.1
	 Đường xóm 1, ấp 4 dài 0,4 km 
	Số 502/QĐ-UBND xã ngày 22/10/2012
	       595 
	          360 
	         360 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND xã Tiến Hưng 
	

	1.2
	 Đường hẻm 202 ấp 2 dài 0,4 km 
	Số 503/QĐ-UBND xã ngày 24/10/2012
	       425 
	          250 
	         250 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND xã Tiến Hưng 
	

	1.3
	 Đường ấp 2 dài 0,15 km 
	Số 505/QĐ-UBND xã ngày 24/10/2012
	       211 
	          130 
	         130 
	 
	           -   
	 
	 
	UBND xã Tiến Hưng 
	

	1.4
	 Đường hẻm 227 ấp 6 dài 0,4 km 
	Số 506/QĐ-UBND xã ngày 24/10/2012
	       997 
	          560 
	         560 
	 
	         560 
	         560 
	 
	UBND xã Tiến Hưng 
	

	1.5
	 Tuyến đường hẻm 197 ấp 6 
	Số 510/QĐ-UBND xã ngày 25/10/2012
	       838 
	 
	 
	 
	         500 
	         500 
	 
	UBND xã Tiến Hưng 
	

	1.6
	 Tuyến đường hẻm 445 ấp 1 
	Số 511/QĐ-UBND xã ngày 25/10/2012
	       832 
	 
	 
	 
	         240 
	         240 
	 
	UBND xã Tiến Hưng 
	


